
1 Quản lý bảo vệ diện tích rừng cung ứng
dịch vụ môi trường rừng (bình quân) ha/năm 27,689.92 27,888.54 27,852.72 99.9%

2 Khai thác tiêu thụ gỗ rừng trồng m3 5,000.00 1,533.95 4,800.00 312.9% Dự kiến khai thác 35ha

3 Khai thác nhựa thông Tấn 90.00 25.74 8.00 31.1% Diện tích đã thiết kế
199,99ha

1 Quản lý bảo vệ rừng (bình quân) ha/năm 26,446.41 26,473.16 26,473.16 100.0% (*)

2 Trồng rừng tập trung ha/năm 15.00 15.00 15.00 100.0%

3 Chăm sóc rừng trồng mới và rừng thay
thế ha/năm 50.00 53.64 68.64 128.0% (**)

4 Trồng cây phân tán cây 5,000.00 5,000.00 100.0%

Theo quyết định số
469/QĐ-UBND ngày 31

tháng 5 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh

1 Vốn chủ sở hữu Tr.đồng 78,225.60 81,244.01 81,314.93 100.1%

2 Tổng doanh thu và thu nhập khác Tr.đồng 25,087.75 28,970.66 29,623.00 102.3%
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3 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 1,215.06 1,771.84 1,847.00 104.2%

4 Lợi nhuận sau thuế 972.04 1,483.77 1,640.80 110.6%

5 Nộp ngân sách Nhà nước Tr.đồng 473.01 461.03 514.12 111.5%

Ghi chú:
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1 Trồng rừng, chăm sóc rừng trồng 17,072.00 4,762.50 11,112.50 1,197.00 3,731.00 3,731.00 3,500.00 231.00
1.1 Trồng rừng tập trung 250 ha 8,750.00 2,625.00 6,125.00 1,750.00 50 ha 1,750.00 1,750.00

1.2 Chăm sóc rừng trồng 555
ha/năm 8,322.00 2,137.50 4,987.50 1,197.00 1,981.00 136,08 ha 1,981.00 1,750.00 231.00

a Chăm sóc rừng trồng thay thế 105
ha/năm 1,197.00 1,197.00 231.00 35,00 ha 231.00 231.00 (*)

b Chăm sóc rừng trồng sản xuất 450
ha/năm 7,125.00 2,137.50 4,987.50 1,750.00 101,08 ha 1,750.00 1,750.00

2 Nuôi dưỡng rừng trồng sản xuất 900 ha 7,860.00 7,860.00 1,800.00 189 ha 1,701.00 1,701.00
3 Khoanh nuôi phục hồi rừng 1000 ha 5,700.00 2,850.00 2,850.00 1,600.00 700 ha 210.00 210.00

 Chuyển tiếp
năm 2021

Chuyển tiếp
năm 2022

4 Trồng lâm sản ngoài gỗ 20 ha 1,000.00 750.00 250.00 250.00 5 ha 200.00 75.00 125.00

5 Các công trình phòng chống cháy rừng 3,000.00 3,000.00 600.00 600.00 600.00

1

Tu bổ, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa
đường lâm nghiệp, đường tuần tra quản
lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy
rừng

20 km 400.00 400.00 80.00 4 km 80.00 80.00

2 Nhà làm việc, phòng họp 200 m2 2,400.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

3
Nhà ở tập thể người lao động chi nhánh
lâm trường Măng Đen ( khoảng 700
m2)

1 Công
trình 1,000.00 1,000.00 1 Công

trình 1,000.00 1,000.00 (**)
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Ghi chú:
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